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LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 
NĂM HỌC: 2021-2022
*Áp dụng từ ngày 20/9/2021 đến khi có thông báo mới.
KHỐI 3:
Lớp 3/1: Nguyễn Đô Rin
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	Từ 7giờ 30 phút
Đến 8 giờ 05 phút
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Anh Văn
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Từ 8giờ 10 phút
Đến 8 giờ 45 phút
	Đạo đức
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán


Lớp 3/2: Nguyễn Văn Tuấn
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	Từ 7giờ 30 phút
Đến 8 giờ 05 phút
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Từ 8giờ 10 phút
Đến 8 giờ 45 phút
	Đạo đức
	Toán
	Anh văn
	Toán
	Toán


Lớp 3/3: Nguyễn Thị Thanh
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	Từ 7giờ 30 phút
Đến 8 giờ 05 phút
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Từ 8giờ 10 phút
Đến 8 giờ 45 phút
	Đạo đức
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán



* Ghi chú: Giao phiếu bài tập, hỗ trợ  và kiểm tra học sinh không có điều kiện học trực tuyến  từ 13h30 Chiều ngày thứ 2 và chiều ngày thứ 4 hàng tuần.
[bookmark: _GoBack]KHỐI 4:
Lớp 4/1: Nguyễn Thanh Sơn
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	Từ 7giờ 30 phút
Đến 8 giờ 05 phút
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Anh văn
	Tiếng Việt

	2
	Từ 8giờ 10 phút
Đến 8 giờ 45 phút
	Đạo đức 
	Khoa học
	Toán
	Toán
	Toán


Lớp 4/2: Nguyễn Văn Mại
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	Từ 7giờ 
Đến 7 giờ 35 phút
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Toán 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Từ 7 giờ 45 phút
Đến 8 giờ 20 phút
	Đạo đức 
	Toán
	Khoa học
	Anh văn
	Toán


Lớp 4/3: Nguyễn Thanh Bảy
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	Từ 7giờ 30 phút
Đến 8 giờ 05 phút
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 

	2
	Từ 8giờ 10 phút
Đến 8 giờ 45 phút
	Đạo đức 
	Toán
	Khoa học
	Toán
	Toán


Lớp 4/4: Võ Văn Phèn
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	Từ 7giờ 30 phút
Đến 8 giờ 05 phút
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 

	2
	Từ 8giờ 10 phút
Đến 8 giờ 45 phút
	Đạo đức
	Toán 
	Khoa học
	Toán
	Toán



* Ghi chú: Giao phiếu bài tập, hỗ trợ  và kiểm tra học sinh không có điều kiện học trực tuyến  từ 13h30 Chiều ngày thứ 3 và chiều ngày thứ 5 hàng tuần.
KHỐI 5:
Lớp 5/1: Đặng Thị Nhi
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	Từ 7giờ 30 phút
Đến 8 giờ 05 phút
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Từ 8giờ 10 phút
Đến 8 giờ 45 phút
	Đạo đức 
	Toán 
	Khoa học
	Toán
	Anh Văn


Lớp 5/2: Nguyễn Văn Giềng
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	Từ 7giờ 
Đến 7 giờ 35 phút
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Anh văn

	2
	Từ 7 giờ 45 phút
Đến 8 giờ 20 phút
	Đạo đức
	Toán
	Khoa học
	Toán
	Toán 


Lớp 5/3: Nguyễn Ngọc Nin
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	Từ 7giờ 30 phút
Đến 8 giờ 05 phút
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 

	2
	Từ 8giờ 10 phút
Đến 8 giờ 45 phút
	Đạo đức
	Toán 
	Khoa học
	Toán
	Toán



* Ghi chú: Giao phiếu bài tập, hỗ trợ  và kiểm tra học sinh không có điều kiện học trực tuyến  từ 13h30 Chiều ngày thứ 4 và chiều ngày thứ 6 hàng tuần.
Phụ ghi: Quý thầy cô đến nhà học sinh Giao phiếu bài tập, hỗ trợ  và kiểm tra học sinh không có điều kiện học trực tuyến, thực thiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông điệp 5K của Bộ y tế hiện hành!


